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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc bài thơ sau:
MÀU MÂY ĐỎ TRÊN ĐỈNH ĐỒI A1(1)
(Trích, Nguyễn Việt Chiến)

	Lịch sử vĩnh hằng ở đây là những ngọn đồi
Nơi mấy ngàn anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống
…

Nơi đây
Không có chỗ cho sự hèn nhát
Nên hai ngàn năm trăm người lính
Đã không tiếc máu xương mình
Trong trận đánh cuối cùng ở Điện Biên(2)
…

Trên đỉnh đồi A1 có đám mây phượng vĩ
Nghiêng xuống sắc hoa đỏ chói
Như máu những người lính năm xưa


Lịch sử nhuộm đỏ từng thước đất
Nơi các anh nằm
Nhưng máu phải bay lên
Máu phải đọng thành hoa dọc những chiến hào(3)
	Mẹ Tổ quốc đón trên tay mình
Những người con ngã xuống
Trong khúc hát ru màu hoa đỏ
Trên những ngọn đồi Điện Biên Phủ

Lịch sử suốt ngàn đời
Vẫn giữ lại khúc hát ru của mẹ
Khúc hát ru màu đỏ
Trên cánh đồng ngút ngàn mây trắng
Xứ Mường Thanh(4)

Điện Biên Phủ, trái tim và khẩu súng
Phút hi sinh người lính trẻ nghĩ gì
Anh gọi mẹ, trời quê đầy ắp nắng
Mẹ trên đồng gặt lúa, mẹ còn nghe

Con trai mẹ hồn nhiên như khoai lúa
Sẽ một ngày trở lại với quê hương
Trong đêm lạnh con sẽ là ánh lửa
Con bên đời là tiếng hát yêu thương.
     (Theo vannghequandoi.com.vn)



Chú thích:	
(1) Đồi A1: cứ điểm quan trọng bậc nhất trong tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, nay thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
(2) Điện Biên: một tỉnh miền núi biên giới thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam. Trong kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954); ở đây, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
(3) Chiến hào: rãnh rộng và sâu dùng để ẩn nấp và đánh địch.
(4) Mường Thanh: thung lũng Mường Thanh (T.P Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), nơi
từng được xem như pháo đài bất khả chiến bại của Thực dân Pháp.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Hãy chỉ ra dấu hiệu hình thức để xác định thể thơ của bài thơ trên.
Câu 2 (0,5 điểm). Ở hai khổ thơ đầu, sự hi sinh của những người lính Điện Biên Phủ
được khắc họa qua những từ ngữ nào? 
Câu 3 (1,0 điểm). Nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ so sánh trong các dòng
thơ sau:
“Trên đỉnh đồi A1 có đám mây phượng vĩ
Nghiêng xuống sắc hoa đỏ chói
Như máu những người lính năm xưa”.
Câu 4 (1,0 điểm). Em hiểu thế nào về hình ảnh “ánh lửa” trong câu thơ “Trong đêm
lạnh con sẽ là ánh lửa”?
Câu 5 (1,0 điểm). Bài thơ đã gợi nhắc sự hi sinh của bao thế hệ cha anh vì nền độc lập, hòa bình của dân tộc. Theo em, trong thời đại ngày nay, tuổi trẻ cần làm gì để xứng đáng với sự hi sinh ấy? 
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích những dòng thơ sau đây
trong bài thơ “Màu mây đỏ trên đỉnh đồi A1” của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến:
“Điện Biên Phủ, trái tim và khẩu súng
Phút hi sinh người lính trẻ nghĩ gì
Anh gọi mẹ, trời quê đầy ắp nắng
Mẹ trên đồng gặt lúa, mẹ còn nghe”.
Câu 2 (4,0 điểm). 
“Nơi đây
Không có chỗ cho sự hèn nhát
Nên hai ngàn năm trăm người lính
Đã không tiếc máu xương mình”
Từ khổ thơ trên cùng với những hiểu biết xã hội, hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ), trình bày suy nghĩ của em về lòng dũng cảm của thế hệ trẻ trong thời đại ngày nay.
--------Hết--------
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  I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)   Đọc  bài thơ  sau:   MÀU MÂY Đ Ỏ   TRÊN Đ Ỉ NH Đ Ồ I A1 (1)   ( Trích ,  Nguy ễ n Vi ệ t  Chi ế n)    

L ị ch s ử   vĩnh h ằ ng  ở   đây là nh ữ ng ng ọ n đ ồ i   Nơi m ấ y ngàn anh hùng li ệ t sĩ đã ngã xu ố ng   …     Nơi đây   Không có ch ỗ   cho s ự   hèn nhát   Nên hai ngàn năm trăm ngư ờ i lính   Đã không ti ế c máu xương mình   Trong tr ậ n đánh cu ố i cùng  ở   Đi ệ n  Biên (2)   …     Trên đ ỉ nh đ ồ i A1 có đám mây phư ợ ng vĩ   Nghiêng xu ố ng s ắ c hoa đ ỏ   chói   Như máu nh ữ ng ngư ờ i lính năm xưa       L ị ch s ử   nhu ộ m đ ỏ   t ừ ng thư ớ c đ ấ t   Nơi các anh n ằ m   Nhưng máu ph ả i bay lên   Máu ph ả i đ ọ ng thành hoa d ọ c nh ữ ng chi ế n  hào (3)  M ẹ   T ổ   qu ố c đón trên tay mình   Nh ữ ng ngư ờ i con ngã  xu ố ng   Trong khúc hát ru màu hoa đ ỏ   Trên nh ữ ng ng ọ n đ ồ i Đi ệ n Biên Ph ủ     L ị ch s ử   su ố t ngàn đ ờ i   V ẫ n gi ữ   l ạ i khúc hát ru c ủ a m ẹ   Khúc hát ru màu đ ỏ   Trên cánh đ ồ ng ngút ngàn mây tr ắ ng   X ứ   Mư ờ ng  Thanh (4)     Đi ệ n Biên Ph ủ , trái tim và kh ẩ u súng   Phút hi sinh ngư ờ i  lính tr ẻ   nghĩ gì   Anh g ọ i m ẹ , tr ờ i quê đ ầ y  ắ p n ắ ng   M ẹ   trên đ ồ ng g ặ t lúa, m ẹ   còn nghe     Con trai m ẹ   h ồ n nhiên như khoai lúa   S ẽ   m ộ t ngày tr ở   l ạ i v ớ i quê hương   Trong đêm l ạ nh con s ẽ   là ánh l ử a   Con bên đ ờ i là ti ế ng hát yêu thương.         (Theo   vannghequandoi.com.vn )  

  Chú thích:     (1)  Đ ồ i A1 :   c ứ   đi ể m quan tr ọ ng b ậ c nh ấ t trong t ậ p đoàn c ứ   đi ể m c ủ a th ự c dân Pháp  ở   Đi ệ n Biên Ph ủ , nay thu ộ c phư ờ ng Mư ờ ng Thanh , thành ph ố   Đi ệ n Biên Ph ủ , t ỉ nh Đi ệ n Biên.    (2)  Đi ệ n  Biên :  m ộ t t ỉ nh mi ề n núi biên gi ớ i  thu ộ c vùng Tây B ắ c Vi ệ t Nam. Trong kháng  chi ế n ch ố ng Pháp (1946  –   1954) ;   ở   đây, quân và dân ta đã làm nên chi ế n th ắ ng “l ừ ng l ẫ y  năm châu, ch ấ n đ ộ ng đ ị a c ầ u”.   (3)  C hi ế n hào :   rãnh r ộ ng và sâu dùng đ ể   ẩ n n ấ p và đánh  đ ị ch .   (4)   Mư ờ ng Thanh :   thung lũng Mư ờ ng Thanh (T.P Đi ệ n Biên Ph ủ , t ỉ nh Đi ệ n Biên),   nơi   t ừ ng đư ợ c xem như pháo đài b ấ t kh ả   chi ế n b ạ i c ủ a Th ự c dân Pháp .   Th ự c hi ệ n  các  yêu cầu:   Câu 1 (0,5 điểm).  Hãy chỉ ra dấu hiệu hình thức để xác định thể thơ của bài thơ trên.   Câu 2 ( 0,5  điểm).   Ở hai khổ thơ đầu, sự hi sinh của những người lính Điện Biên Phủ   được khắc họa qua những từ ngữ nào ?     Câu 3 ( 1,0  điểm).   Nêu  hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ so sánh trong   các   dòng   thơ sau:  

